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 BỘ ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 

TOÁN LỚP 4 

Môn Toán - Thời gian làm bài: 60 phút 

 

ĐỀ SỐ 1 

 

Phần I:  TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

 Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A, B, C tương ứng với đáp án đúng nhất vào 

bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh giỏi. 
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Câu2: Hiệu hai số là 45, nếu bớt ở số bị trừ 14 và bớt ở số trừ 12 thì hiệu đó là: 

 A.  47    B. 19    C. 43 

Câu 3: Có 212 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số 217. Hỏi số cuối cùng là số nào? 

 A.  64    B. 639   C. 429         

Câu 4: Hùng và Dũng có tất cả 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều 

hơn Dũng 14 viên bi. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu viên bi? 

         A. 27   ên      B. 18   ên     C. 13   ên    

Câu 5:  Hai người cùng đi xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau 216 km 

và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ thì họ gặp nhau. Hỏi trung bình một giờ một người đi được 

bao nhiêu ki-lô-mét? 

 A.  72 km    B. 36 km    C. 27 km  

 Câu 6: Diện t ch hình thoi có t ch hai đường chéo bằng 3  cm là: 

 A. 14 cm
2
   B. 15 cm

2
    C. 16 cm

2
                      

Phần II: TỰ LUẬN (14 đ ểm) 

Câu 1: (3 điểm) Tính nh nh: 

 a)  11 x 17 + 11 x 44 + 11 x 10 = 

 b)  245 x 327 - 245 x 18 - 9 x 245 =      

 Câu 2: (3 điểm)  T nh bằng cách nhanh nhất: 

 a) 35 x 7 - 70 + 35 x 5 =   b)  
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Câu 3: (4 điểm)  Hà có nhiều hơn An 9 bông hoa. Biết 
7

1
số hoa của Hà bằng 

4

1
 số hoa của 

An. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa? 

Câu 4: (4 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 12 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 

5m và bớt chiều dài đi 5m thì mảnh đất hình chữ nhật đó trở thành một mảnh đất hình vuông. 

 a) T nh diện t ch ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật trên? 

 b) Người ta muốn trồng cây xung quanh mảnh đất hình chữ nhật trên cứ hai cây cách nhau 

5m. T nh số cây trồng xung quanh mảnh đất đó? 
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? bông hoa 

ĐỀ SỐ 1 

 

Phần I:  TRẮC NGHIỆM (6 đ ểm) 

Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A,B,C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả 

lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh giỏi. 

- Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B 

Câu 4: A Câu 5: B Câu 6: B 

Phần II: TỰ LUẬN (14 đ ểm) 

Câu 1: (2 điểm). Đúng mỗi phần 1 điểm theo đúng các bước như sau: 

  a)  11x17+11x44+11x1  = 11x(17+44+1 ) =11x71= 781 (áp dụng nhân nhẩm với 11) 

  b)  245x327-245x18-9x245 = 245x(327-18-9)= 245x300= 245x3x100=735x100=73 500     

 Câu 2: (4 điểm)  T nh bằng cách nhanh nhất đúng kết quả mỗi phần được 2 điểm theo đủ các 

bước như sau: 

   a)    35 x 7 - 70 + 35 x 5   =      

          35 x (7 + 5) - 35 x 2   = 

          35 x 12        - 35 x2    = 

          35 x (12- 2)                = 35 x 10 = 350                         

b)  
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Câu 3: (4 điểm) Vẽ sơ đồ đúng được  ,5 điểm. Mỗi lời giải phép t nh đúng được 1 điểm.  

Đáp số đúng được  ,5 điểm. 

 

Số hoa của An: 

Số hoa của Hà:                                   

                                Giải 

 Số hoa của An là 4 phần thì số hoa của hà là 

7 phần như thế. 

1 phần bằng nhau có số hoa là: 

9 : (7 - 4) = 3 (bông hoa) 

Số hoa của An là: 

3 x 4 = 12 (bông hoa) 

Số hoa của Hà là: 

3 x 7 = 21 (bông hoa) 

Đáp số: An: 12 bông hoa    Hà 21 bông hoa. 

Câu 4: (4 điểm) a)  Nếu tăng chiều rộng lên 5m, giảm chiều dài 5m thì chu vi không thay đổi. 

 Chiều rộng mới là:   120 : 4 = 30(m)   ( ,5 điểm) 

 Chiều rộng ban đầu là:  30 - 5 = 25(m)   (0,5 điểm) 

 Chiều dài ban đầu là:  30 + 5 = 35(m)   (0,5 điểm) 

 Diện t ch ban đầu mảnh đất đó là:  35 x 25 = 875(m
2
)  (1 điểm) 

      b) Số cây trồng xung quanh mảnh đất đó là:  

                                  120 : 5 =  24(cây) (1 điểm) 

Đáp số: a) 875(m
2
) 

                                            b) 24 cây (0,5 điểm) 

* Học sinh có thể giải theo cách khác 

? bông hoa 


